
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
số 64 đường An Dương Vương, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

27/05/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ THÔNG MINH HOMEMED

0109197869

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
(Nhóm này gồm:
– Bán buôn tân dược;
– Bán buôn dụng cụ y tế: bông, băng, gạc, dụng cụ cứu 
thương, kim tiêm…;
– Bán buôn máy, thiết bị y tế loại sử dụng trong gia đình như: 
máy đo huyết áp, máy trợ thính…)
(Thực hiện theo quy định tại Điều 33, Điều 46, Điều 54 Luật 
dược 2016; Điều 37, Điều 39 Nghị định 36/2016/NĐ-CP về 
quản lý trang thiết bị y tế và khoản 23 Điều 1 Nghị định 
169/2018/NĐ-CP sửa đổi một số điều tại Nghị định 
36/2016/NĐ-CP)

4649

2. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: bán buôn máy móc, thiết bị y tế
(Thực hiện theo quy định tại Điều 37, Điều 39 Nghị định 
36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế và khoản 23 
Điều 1 Nghị định 169/2018/NĐ-CP sửa đổi một số điều tại 
Nghị định 36/2016/NĐ-CP)

4659(Chính)

3. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

4. Bán buôn tổng hợp 4690

5. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu 4799

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ THÔNG MINH 
HOMEMED
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SMART HEALTHCARE HOMEMED JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: HOMEMED

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0978566477                               
Email: smarthomemed@gmail.com        

         

Fax:
Website:
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1.800.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 180.000

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

7. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa, môi giới mua bán hàng hóa

4610

8. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

9. Bốc xếp hàng hóa 5224

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

12. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
(Thực hiện theo quy định tại Điều 12, Điều 13 Nghị định 
36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế và khoản 4, 
khoản 5 Điều 1 Nghị định 169/2018 sửa đổi một số điều Nghị 
định 36/2016/NĐ-CP)

3250

13. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
(Thực hiện theo quy định tại Điều 33, Điều 47, Điều 48 và 
Điều 50 Luật Dược 2016; Điều 37, Điều 39 Nghị định 
36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế và khoản 23 
Điều 1 Nghị định 169/2018/NĐ-CP sửa đổi một số điều Nghị 
định 36/2016/NĐ-CP)

4772

14. Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu 
pháp
(Thực hiện theo quy định tại Điều 12, Điều 13 Nghị định 
36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế và khoản 4, 
khoản 5 Điều 1 Nghị định 169/2018 sửa đổi một số điều Nghị 
định 36/2016/NĐ-CP)

2660

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
ĐÌNH TUÂN

Thôn Vạn Xuân, 
Xã Thụy Xuân, 
Huyện Thái Thụy, 
Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

36.000 360.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 36.000 360.000.000 20,000

0340870017
54

2 NGUYỄN THỊ 
LĨNH

Số 5 ngõ 705 
đường La Thành, 
Phường Thành 
Công, Quận Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

36.000 360.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 36.000 360.000.000 20,000

0421850001
31
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3 PHAN VĂN 
HIẾU

1008 CT2A Nam 
Đô complex, số 
609 Trương Định, 
Phường Thịnh 
Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

9.000 90.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 9.000 90.000.000 5,000

0240850004
28

4 PHAN THỊ 
THU HÀ

1008 CT2A Nam 
Đô complex, số 
609 Trương Định, 
Phường Thịnh 
Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

54.000 540.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 54.000 540.000.000 30,000

0271860009
01

5 LỤC VĂN 
BÁO

Thôn Tân Tạo, Xã 
Bình Dân, Huyện 
Kim Thành, Tỉnh 
Hải Dương, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

45.000 450.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 45.000 450.000.000 25,000

0300920071
39

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       027186000901
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 1008 CT2A Nam Đô complex, số 609 Trương Định, 
Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 1008 CT2A Nam Đô complex, số 609 Trương Định, Phường Thịnh Liệt, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN THỊ THU HÀ Nữ

17/05/1986 Kinh Việt Nam

15/01/2019 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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